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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 12.473.202.656 32.452.113.85324,2 12,9

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 7.397.083.237 18.855.627.69825,5 16,1

1 Hàng thủy sản USD 86.867.896 258.522.75419,9 91,7
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 93.637.726 259.207.9934,1 -5,3
3 Hàng rau quả USD 29.569.586 92.604.51011,3 38,3
4 Hạt điều Tấn 23.822 28.308.467 52.088 64.166.47168,1 64,8 -30,6 -18,4
5 Lúa mì Tấn 165.688 53.289.183 502.512 160.070.691-6,3 -3,6 65,2 41,4
6 Ngô Tấn 405.573 103.351.607 1.604.809 415.098.136-35,5 -36,7 291,5 192,7
7 Đậu tương Tấn 245.487 143.360.913 445.014 259.890.238504,4 489,1 43,7 37,4
8 Dầu mỡ động thực vật USD 58.116.286 152.053.35741,0 -3,8
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 15.537.753 48.335.5074,8 11,7

10 Chế phẩm thực phẩm khác USD 45.131.552 116.708.42220,6 47,9
11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 212.376.207 650.046.335-10,7 -8,3
12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 22.451.789 48.948.650-1,5 -4,1
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 406.357 53.084.144 958.560 104.028.87231,6 116,6 33,1 18,4
14 Than đá Tấn 313.946 34.609.712 779.919 89.097.946-5,0 -12,8 34,0 30,2
15 Dầu thô Tấn -100 -100
16 Xăng dầu các loại Tấn 669.772 656.532.328 2.053.624 1.942.723.86011,8 18,0 21,1 16,6
17 Khí đốt hóa lỏng Tấn 67.567 60.242.890 133.811 130.816.802118,5 89,4 45,1 43,3
18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 84.645.014 241.644.09612,3 13,7
19 Hóa chất USD 267.807.160 739.480.9418,6 9,8
20 Sản phẩm hóa chất USD 265.702.141 692.487.54222,6 16,0
21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 29.985.071 81.561.55026,2 26,6
22 Dược phẩm USD 165.667.795 433.607.72735,4 3,6
23 Phân bón các loại Tấn 290.893 98.270.704 774.993 250.611.1902,6 2,3 -0,6 -22,7
24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD 47.210.558 125.516.14312,1 23,7
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25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 78.401.563 202.771.72126,0 14,7
26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 282.277 527.852.448 757.309 1.410.768.50516,1 16,2 4,3 9,2
27 Sản phẩm từ chất dẻo USD 279.562.998 717.130.22521,1 33,1
28 Cao su Tấn 29.603 60.039.093 75.501 156.454.72332,8 25,6 -1,5 -14,7
29 Sản phẩm từ cao su USD 51.067.879 128.261.32131,1 19,2
30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 285.533.889 580.302.716115,0 85,1
31 Giấy các loại Tấn 137.261 124.772.046 369.753 326.293.75715,2 16,9 18,9 12,3
32 Sản phẩm từ giấy USD 40.689.652 101.695.08035,5 24,9
33 Bông các loại Tấn 73.831 146.433.544 185.289 362.306.81920,0 23,3 20,0 23,0
34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 63.260 132.646.014 167.924 351.415.59720,3 21,3 14,2 5,0
35 Vải các loại USD 785.301.918 1.931.471.18738,8 18,9
36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 415.263.376 991.191.35535,5 30,0
37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 39.993.892 97.888.68640,1 -3,3
38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 61.823.251 139.743.85027,3 31,9
39 Phế liệu sắt thép Tấn 264.628 100.535.182 629.312 236.874.43224,8 26,1 -5,7 -10,4
40 Sắt thép các loại Tấn 827.740 568.384.112 2.200.463 1.498.990.8543,8 8,8 1,5 -3,7
41 Sản phẩm từ sắt thép USD 250.895.111 662.186.28910,7 8,1
42 Kim loại thường khác Tấn 80.084 290.359.957 209.706 767.492.92418,3 17,0 17,2 13,9
43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 49.490.294 120.821.58347,4 6,7
44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 1.702.491.869 4.196.272.91736,0 1,2
45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 102.501.416 240.817.42222,0 19,8
46 Điện thoại các loại và linh kiện USD 863.029.395 2.060.009.54444,7 21,4
47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 133.492.490 319.942.76866,2 11,3
48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 1.752.755.049 4.854.097.31517,1 28,3
49 Dây điện và dây cáp điện USD 74.921.362 204.155.67917,6 -1,2
50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 4.361 84.174.604 10.417 198.789.18047,4 65,2 49,2 45,6
51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 153.017.281 443.350.952-13,3 29,5
52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD 37.545.723 94.833.38125,1 -26,8
53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 30.616.595 85.019.068-3,6 -80,9
54 Hàng hóa khác USD 593.854.171 1.613.534.27017,1 20,1
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